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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG - TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thanh Thúy 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Như Toản 

                                         Bà Hồ Thị Lan 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên tòa: Bà Phạm Kim Phượng - Chức vụ: Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

333/2021/TLST- HS ngày 25 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 411/2021/QĐXXS - HS ngày 23 tháng 12 năm 2021 và các Quyết định hoãn 

phiên tòa số 02/2022/HSST-QĐ ngày 06/01/2022, số 07/2022/HSST-QĐ ngày 

20/1/2022 và số 14/2022/HSST-QĐ ngày 18/02/2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Trần Văn Ha, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 tại Vân Đồn, Quảng 

Ninh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: thôn 13, xã H, huyện V, tỉnh Quảng Ninh; 

chỗ ở: khu 6, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: không; trình độ 

văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: 

nam; con ông Trần Văn Ho và bà Phạm Thị Th; vợ, con: chưa có; tiền án: tại bản án 

số 15/2021/HS-ST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh đã xử phạt bị cáo 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; nhân thân: ngày 

16/10/2020, bị cáo bị Công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính 

với số tiền 1.500.000đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 

       Bị cáo trốn khỏi nơi giam ngày 04/9/2021 và bị bắt lại ngày 05/9/2021, hiện 

đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

      - Người làm chứng: anh Nguyễn Đức Lu, ông Trần Văn Ho và anh Trần Văn 

Hoa; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẠ LONG 

  TỈNH QUẢNG NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số 28/2022/HS-ST 

       Ngày 07/3/2022 
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Trần Văn Ha là phạm nhân đang thi hành án phạt tù, về tội “Trộm cắp tài sản”, 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, theo Bản án số 15/2021/HS-ST ngày 

21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ha được phân ở 

cùng 25 phạm nhân khác tại buồng giam C2, khu B của Trại tạm giam Công an tỉnh 

Quảng Ninh.  

          Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 04/9/2021, Ha được phân công cùng 18 phạm 

nhân khác đi làm việc tại khu lao động ngoài trời của Trại tạm giam Công an tỉnh 

Quảng Ninh. Lúc này, hai đồng chí quản giáo Nguyễn Hải Ho và Nguyễn Đức Lu 

cùng đồng chí Nguyễn Văn Ti, đồng chí Dương Văn Hu là cán bộ bảo vệ thuộc Đội 

4, Phân trại quản lý phạm nhân của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, tiến 

hành làm thủ tục trích xuất và dẫn giải Trần Văn Ha cùng 18 phạm nhân khác đến 

làm việc tại khu lao động ngoài trời. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, đồng 

chí Nguyễn Hải Ho (là tổ trưởng) đã phân công nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Đức 

Lu quản lý 08 phạm nhân gồm: Trần Văn Ha, Vũ Ngọc Th, Nguyễn Văn D, Nguyễn 

Minh Kh, Chu Văn Ch, Tô Thanh Tu, Trần Đức Ma và Lê Duy Han làm việc ở khu 

trồng rau và nuôi gà; đồng chí Nguyễn Văn T, đồng chí Nguyễn Hải Ho quản lý các 

phạm nhân khác; còn đồng chí Dương Văn Hu cùng phạm nhân Phùng Quyết S quay 

lại Trại tạm giam để lấy thức ăn thừa cho lợn.  

            Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Văn Ha nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi 

Trại tạm giam, Ha quan sát thấy đồng chí Nguyễn Đức Lu cán bộ quản giáo đang đi 

đến khu vực chăn nuôi gà cách đó khoảng 30 mét để kiểm tra. Ha liền nói to “xin 

phép đi vệ sinh”, rồi đi về phía cổng ra vào khu lao động ngoài trời. Ha cởi bộ quần 

áo phạm nhân mặc trên người và vứt lại ở phía trong gần khu vực cổng ra vào. Ha 

mở cổng và đi ra ngoài đường rồi bắt xe taxi (không rõ biển số, nhãn hiệu) đi về nhà 

ở tổ 1, khu 6, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, 

Ha về đến nhà thì gặp bố đẻ là ông Trần Văn Ho và anh Trần Văn Hoa (là em trai). 

Ông Ho đã động viên Ha quay lại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp 

tục thi hành án, nhưng Ha không đồng ý. Ha đi vào trong nhà lấy 01 căn cước công 

dân của Ha, rồi bắt xe bus quay lại thành phố Hạ Long đi lang thang nhiều nơi. Đến 

khoảng 14 giờ ngày 5/9/2021, khi Ha đang lẩn trốn tại khu vực ngã tư Ao Cá, phường 

G, thành phố H, thì bị cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Ha 

và thu giữ 01 thẻ căn cước công dân mang tên Trần Văn Ha. 

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: hiện trường nơi xảy ra sự việc tại 

khu lao động ngoài trời của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh thuộc tổ 27, 

khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long. Tại khu lao động có một cổng ra vào, 

xung quanh là tường gạch cao trung bình 2,5m trên tường được rào dây thép gai cao 

trung bình 0,9m. Vị trí phạm nhân Ha lao động là khu ruộng trồng rau, cách cổng ra 

vào khoảng 80m. Lán để đồ và thay quần áo nằm trên đường ra cổng cách cổng ra 

vào 40m. 

Quá trình khám nghiệm, Cơ quan điều tra đã phát hiện và xem lại dữ liệu ghi 

được từ camera của gia đình chị Giang Thị Ha1 (SN1981, địa chỉ: tổ 35, khu 4, 

phường T, thành phố H) cách cổng Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh khoảng 

30m xác định: Trần Văn Ha bỏ trốn vào hồi 14 giờ 34 phút ngày 04/9/2021, khi Ha 
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bỏ trốn không có ai truy đuổi. Chị Hạnh đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra 01 đĩa DVD có đoạn video này. 

Tại bản Cáo trạng số 330/CT – VKSHL ngày 22/11/2021, Viện Kiểm sát nhân 

dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Trần Văn Ha về tội “Trốm 

khỏi nơi giam”, theo quy định tại khoản 1 Điều 386  Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu, mục đích trốn 

khỏi trại giam là do nhớ nhà, muốn về thăm gia đình. Bị cáo thừa nhận bị Viện kiểm 

sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội “Trốn khỏi nơi 

giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.  

Người làm chứng anh Nguyễn Đức Lu (cán bộ quản giáo), ông Trần Văn Ho 

(bố của bị cáo Ha) và anh Trần Văn Hoa (em trai của bị cáo Ha) vắng mặt tại phiên 

tòa.  

Trong hồ sơ anh Lu có lời khai thể hiện: vào chiều ngày 04/9/2021 anh được 

phân công trực tiếp quản lý đội phạm nhân lao động ngoài trời, trong đó có Ha. Khi 

đang lao động, Ha bảo bị đau bụng và xin phép anh đi vệ sinh, khoảng 10 phút sau 

anh không thấy Ha quay lại, anh yêu cầu điểm danh phạm nhân thì phát hiện Ha đã 

bỏ trốn khỏi nơi giam (các bút lục từ 176 đến181). 

Trong hồ sơ ông Ho và anh Hoa có lời khai cùng thể hiện: khoảng 15 giờ 00 

phút ngày  04/9/2021 khi Ha về nhà. Ông Ho đã khuyên nhủ Ha quay lại trại giam 

để thi hành án nhưng Ha không đồng ý, sau đó Ha vào trong nhà lấy căn cước của 

Ha. Ông Ho khi đó có giữ Ha lại nhưng Ha bỏ chạy thoát. Ông Ho và gia đình không 

biết Ha trốn đi đâu và làm gì (các từ bút lục 337 đến 341, từ 349 đến 351). 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thực 

hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố như bản Cáo trạng 

đã nêu và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Về hình phạt: áp dụng khoản 1 Điều 386, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 

1 Điều 51, khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự.  Xử phạt bị cáo Trần Văn Ha với mức 

hình phạt từ 12 (mười hai) tháng tù đến 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Trốn khỏi 

nơi giam” và tổng hợp hình phạt tù chưa chấp hành của bản án hình sự sơ thẩm số 

15/HSST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh để 

quyết định hình phạt chung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trả lại bị cáo 01 căn cước công dân mang tên Trần Văn Ha.  

Bị cáo không tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát; Tại 

lời nói sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về chứng cứ, tài liệu và hành vi, quyết định tố tụng: Những chứng cứ, 
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tài liệu và hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ 

Long, của Điều tra viên, của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, của Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về những chứng cứ, tài liệu và hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các chứng 

cứ, tài liệu và hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.    

[2]. Về tội danh và hình phạt:  

2.1 Về tội danh: 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều 

tra; phù hợp với lời khai của những người làm chứng, bản ảnh xác định hiện trường,  

bản ảnh khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện 

trường, bản ảnh in ra dữ liệu điện tử cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

 Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 04/9/2021, tại khu lao động ngoài trời của Trại 

tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, thuộc tổ 27, khu 3, phường T, thành phố H, 

Trần Văn Ha là phạm nhân đang thi hành án phạt tù, về tội “Trộm cắp tài sản” tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, theo Bản án số 15/2021/HS-ST ngày 

21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, đã có hành vi lợi dụng sơ hở, bỏ 

trốn khỏi nơi giam; đến khoảng 14 giờ ngày 5/9/2021 thì bị bắt giữ tại ngã tư Ao Cá, 

phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện lỗi cố ý, trực tiếp xâm phạm 

đến hoạt động bình thường của cơ quan thi hành án hình sự nên đủ yếu tố cấu thành 

tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 386  Bộ luật Hình sự như 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố là đúng người, 

đúng tội, có căn cứ pháp luật. 

2.2 Về hình phạt: 

- Đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội: hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Qúa trình cải tạo bị cáo đã được học tập về 

quy chế, quy định tại nơi giam; bản thân nhận thức được hành vi bỏ trốn của mình 

là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn lén lút, lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của 

cán bộ quản giáo để trốn thoát. Qua đó, thể hiện sự bất chấp, thiếu ý thức chấp hành 

kỷ luật, không chịu tu dưỡng rèn luyện bản thân, coi thường pháp luật. Hành vi phạm 

tội của bị cáo không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục phạm 

nhân của trại giam mà còn gây hoang mang, bất an trong Nhân dân. 

-Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo phạm tội khi đang chấp hành 

hình phạt tù của Bản án hình sự số 15/HSST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 

sự là “Tái phạm” theo quy đinh tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

-Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 
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khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Về nhân thân: bị cáo còn có nhân thân xấu, đã từng bị công an huyện Vân 

Đồn xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. 

Căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo như đã đánh giá ở trên thấy rằng: 

cho dù có xem xét, chiếu cố nhưng cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng để cải 

tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo cũng như tăng cường phòng ngừa tội phạm chung. 

Về việc chấp hành hình phạt: bị cáo đang chấp hành hình phạt 15 (mười lăm) 

tháng tù theo Bản án hình sự số 15/HSST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày tạm 

giam 01/3/2021. Đến ngày 04/9/2021 bị cáo bỏ trốn khỏi nơi giam, như vậy bị cáo 

đã chấp hành được 06 tháng 03 ngày tù, phần hình phạt còn lại bị cáo chưa chấp 

hành là 08 tháng 27 ngày tù. Do đó, sau khi quyết định hình phạt về tội “Trốn khỏi 

nơi giam”, Hội đồng xét xử xem xét tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành 

của bản án trước và buộc bị cáo chấp hành một hình phạt chung theo quy định tại 

khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt chung được tính từ 

ngày bị cáo bị bắt lại (05/9/2021). 

        [3]. Về xử lý vật chứng:  

- 01 (một) căn cước công dân mang tên Trần Văn Ha hiện đang lưu giữ trong 

hồ sơ vụ án, không liên quan đến hành vi tội nên trả lại bị cáo. 

- 01 (một) đĩa DVD bên trong chứa đoạn video thể hiện hình ảnh bị cáo Trần 

Văn Ha trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 04/9/2021 được 

trích xuất từ camera của nhà chị Giang Thị Ha1, cư trú tại tổ 35, khu 4, phường T, 

thành phố H, do chị Ha1 tự nguyện giao nộp là chứng cứ từ nguồn dữ liệu điện tử 

cần lưu giữ trong hồ sơ để làm căn cứ giải quyết vụ án. 

[4]. Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu 200.000đồng 

tiền án phí hình sự theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBNTQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án.   

[5]. Về quyền kháng cáo: bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

        [6]. Về kiến nghị ngăn ngừa tội phạm: Qua vụ việc trốn khỏi nơi giam của bị 

cáo Trần Văn Ha thấy rằng Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và các cán bộ 

quản giáo trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý phạm nhân cần nâng cao trách nhiệm, 

tinh thần cảnh giác, đảm bảo chặt chẽ quy trình trông coi phạm nhân. Đồng thời 

nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1.Về tội danh và hình phạt:  

Căn cứ: khoản 1 Điều 386, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, 

khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: bị cáo Trần Văn Ha phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 
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Xử phạt: bị cáo Trần Văn Ha 12 (mười hai) tháng tù, tổng hợp với phần hình 

phạt 08 tháng 27 ngày tù mà bị cáo Trần Văn Ha chưa chấp hành của Bản án hình 

sự số 15/HSST ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

Ninh. Buộc bị cáo Trần Văn Ha phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 

20 (hai mươi) tháng 27 (hai mươi bảy) ngày tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt lại 

05/9/2021. 

2.Về xử lý vật chứng:  

Căn cứ: điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Trả lại bị cáo 01 (một) căn cước công dân số 022099003794 mang tên Trần 

Văn Ha (đang được lưu giữ trong hồ sơ vụ án). 

          3. Về án phí:  

            Căn cứ: khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326  ngày 

30 tháng12 năm 2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. Buộc bị cáo Trần Văn Ha 

phải nộp 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm vào ngân sách 

Nhà nước. 

        4. Quyền kháng cáo:  

        Căn cứ: Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Bị cáo Trần Văn Ha được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười 

lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 

 

  Nơi nhận: 
- Bị cáo; 

- VKSND,CA Tp. Hạ Long; 

- Chi cục THADS Tp.Hạ Long; 

- Cơ quan THAHS CA Tp.Hạ Long; 

- Trại tạm giam CA tỉnh QN; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu hồ sơ vụ án, VP./. 

        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

(đã ký) 

 

 

Lương Thanh Thúy 


